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Rx THUỐC B     Spiramycin 3.000.000 IU
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* Tờ hướng dẫn sử dụng:

   

TAKA NAM HEY

OVALS 3M iri THANHVIEN

Spiramycin 3.000.000 IU

CONG THUC:

8plramyen............................ 3.000.000 IU

Tá dược vừa đủ †1 viên
(Aerosil, tinh bột sắn, talc, magnesi stearal, sodium starch glycolat, HPMC, PEG 6000, titan dioxyd)
DANG BAO CHE: Vin nén bao phim.
QUY CACH BONG GOI: Hop 2 vix5 viên,
DƯỢC LỰC HOC: Rovas véi thanh phdn hoat chat chinh {a spiramycin, khang sinh nhém macrolid, 6 cdc nồng độ trong huyết thanh,
thuốc có tác dụng kim khuẩn nhưng khi đạt nồng độ ở mô thuốc có thể diệt khuẩn. Cơ chế tác động của splramycin là tác dụng lên các
tiểu đơn vị 508 của ribosom vi khuẩn và ngăn cản vị khuẩn tổng hợp proloin.
Splramycin có tác dụng kháng các chủng Gram dương, các chủng Coccus nhu Staphylococcus, Pneumococcus, Meningococcus ...

DUC DONG HOC: Splramycln được hấp thu không hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Thuốc uống được hấp thu khoảng 20 - 50% liều sử
dụng. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng 2 - 4 gid sau khi uống. Nổng độ đỉnh trong máu sau liều đơn có thể duy trì
được 4 đến 6 giờ, Uống spiramyoin khi có thức ăn trong dạ dày làm giảm nhiều đến sinh khả dụng của thuốc. Thức ăn làm giảm khoảng
70% nồng độ tối đa của thuốc trong huyết thanh và làm cho thời gian đạt đỉnh chậm 2 gið. Splramycin phân bố rộng khắp cơ thể, Thị
đạt nồng độ cao trong phổi, amidan, phế quản và các xoang, 8plramycin ít thăm nhập váo dịch não tủy, Thời gian bản thải trung binh |
5 - 8 giữ. Thuốc thải trừ chủ yếu ở mật, Sau 36 giờ chỉ có khoảng 2% tổng liều uống tÌm thấy trong nước tiểu,

CHỈ DỊNH: Spiramycln được coi là thuốc lựa chọn thứ hai để điều trị những trường hợp nhiễm khuẩn ở đường hô hấp. da, và sinh dục do
các vị khuẩn nhạy cảm với thuốc. \
Điềutrị dự phòng viêm màng não do Meningococcus, khi có chống chỉ định với rilamplcin.

Dự phòng chứng nhiễm Toxop!asma bẩm sinh trong thöi kỳ mang thai.

Phòng ngừa viâm thấp khớp cấp táI phátở người bệnh d| ứng với penlcilin.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người có tiền sử quá mẫn với spiramycin, erythromycin.
THAN TRONG: Than trong khi ding cho bệnh nhân rối loạn chức nẵng gan, vì thuốc có thể gây độc gan. ý

PHY NU CO THAI VA CHO CON BÚ: Spiramycin đi qua nhau thai, nhưng nồng độ thuốc trong máu thai nhí thấp hơn trong máu người mẹ.
Špiramycin không gây tai biến khi dùng cho người mang thai.

§plramycin bài tiết qua sữa mẹ với nồng độ cao. Nên ngiíng cho con bú khí đang dùng thuốc.

LẮI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÚC: Hiếm khi có tác động ảnh hưởng tải khả năng lai xe và vận hành máy món,
TƯƠNG TÁC THUỐC: Dùng spiramycin đồng thời với thuốc uống ngửa thai làm mất tác tụng phòng ngửa thụ thai.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Thường gặp: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, khó tiêu (khi dùng dường uống).
Ít gập: Toàn thân: Mật mỏi, chẩy máu cam, đổ mồ hôi, cảm giác đò áp ngực; Dị cảm lạm thời. loạn cảm, lầo đảo, đau, g
nối, cảm giác nóng rát, nóng đó bừng (khi tiêm tĩnh mạch); Tiêu hóa: Viêm kết tràng cấp: Da: Ban da, ngoại ban, mày

Hiếm gặp: Phản ứng phản vệ, bội nhiễm do dùng dài ngày Ihuốc uống spiramycin.
Thông bảo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. tỳ

QUA LIEU VA GACH XỬ TRÍ: Chua tim thấy tài liệu. Trong trường hợp dùng quá liều đã chỉ định nên thông báo ngaÿ cho bác SỈ...
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều điều trị: =
Người lớn và trả am trên 12 tuổi: Uống 3.000.000 IU, 3 lần trong 24 giờ (1 viên x 3 lắn/ ngày). : c2.
Điểu tr| dự phòng viêm màng não do các ching Meningococcus.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 3.000.000 IU. cách 12 giờ uống một lần (1 viên x 2 lắn/ ngày).
Dự phòng nhiễm Toxoplasma bẩm sinh trong thời ky mang thai:

Uống 9.000.000 IU/ ngày (3 viên/ ngày), chia làm nhiều lần, uống trong 3 tuần, cửcách 2 tuần cho liều nhắc lại.
Dùng phối hợp hoặc xen kẽ với phác đồ điều tr pyrimethamin/ sulfonamid co thé dat két qua tot hon.
Thức än trong dạ dày làm giảm sinh khả dụng của spiramycin, nên cần cho uống thuốc trước bữa ăn ít nhất 2 giờ hoặc sau bia an 3 gid.

Người bệnh dùng splramycin phải theo hết đợtđiềutrị.
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Hoặctheo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc. ‘HO CUCTRƯƠNG
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngảy sản xuất. ; ‘

Nếu cần thâm thông tin, xin hỏiý kiến bắc sĩ. Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°0, tránh ánhsdng. Py Nfs He
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ. Tiêu chuẩn: T005. vã ve

Sân xuất tại: Tu Vấn Khách Hang
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG (ứ ) 0710.3899000. }
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thanh A, Hau Giang E-mail: dhgpharrma rihgpharma com vn '
ĐT: (0711) 3853555 © Fax: (0711) 3953555 www.dhgpharma.com.vn
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